
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NỞ
Chợ Bến Đình, phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh nông sản Nông nghiệp

2 HỘ KINH DOANH TRÁI CÂY CÁT TƯỜNG

402 Đường Trương Công Định, Phường 
8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu (nay là phường Tam Thắng, 
Thành phố Hồ Chí Minh)

Kinh doanh trái cây Nông nghiệp

3 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ NGỌC PHƯỢNG
Quầy D17-D19 Chợ Vũng Tàu, phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh thịt heo Nông nghiệp

4 HỘ KINH DOANH ĐỒNG THỊ KIM ANH
Số 2 Triệu Việt Vương, phường Vũng 

Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ thủy sản Nông nghiệp

5 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LIÊN
Lô 5,6 TTTM Kim Long, ấp Thạch 

Long, xã Kim Long, Thành phố Hồ Chí 
Minh

Bán buôn thịt heo và chả lụa Nông nghiệp

6 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ THÚY (PHƯỜNG 12)
13/25A đường Chi Lăng, phường 

Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ: giò, chả Nông nghiệp

7 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ CHIÊN
Sạp A6 Khu B, Chợ Vũng Tàu, phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh thịt heo Nông nghiệp

8 HỘ KINH DOANH “NGA”
Quầy số 1M, quầy sạp chợ thịt cá, chợ 

Đất Đỏ, ấp Phước Thới, xã Đất Đỏ, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm nông lâm 
thủy sản nhỏ lẻ, kinh doanh thực 

phẩm bao gói sẵn (Bán lẻ thủy sản 
tươi sống, đông lạnh)

Nông nghiệp

9 KHO GẠO _ TẤM _ NẾP NHÂN TÂM
Số 03 Lê Lợi, phường Phước Hiệp, 

thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu

Kinh doanh gạo, nếp Nông nghiệp

10 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ TÌNH

Số 9 Trần Bình Trọng, khu phố Thạnh 
Sơn, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên 
Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là xã 

Hồ Tràm, Thành phố Hồ Chí Minh)

Kinh doanh: gạo, rau, củ, quả, thịt, 
thuỷ sản, trứng

Nông nghiệp

11 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG
Sạp số C122 khu vực cá thịt, chợ Vũng 
Tàu, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ 

Chí Minh
Bán lẻ thịt bò bê Nông nghiệp

12 HỘ KINH DOANH PHẠM MY
Số 93, Trần Quý Dõng, ấp Hải Sơn, xã 
Phước Hải, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Mua bán thuỷ hải sản: ghẹ, cá lưới, 
tôm, mực.

Nông nghiệp

13 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TÚ
Chợ Long Điền, Ấp Long Phượng, xã 
Long Điền, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Bán lẻ thịt heo Nông nghiệp

DANH SÁCH BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM
(Đính kèm Tờ trình số      /TTr-QLHN ngày         /        /           )



14
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ THÀNH LỢI

Ấp Liên Hiệp, xã Xà Bang, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là xã 

Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh)

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(dầu ăn, gia vị: đường, muối, nước 

tương, nước mắm, tương ớt, hạt nêm)
Công thương

15
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM ĐỨC HẢI
96 Phan Chu Trinh, Phường 2, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(bánh, mứt, kẹo, nước giải khát, bia, 
rượu, sữa chế biến, dầu thực vật, bột, 

tinh bột)

Công thương

16 HỘ KINH DOANH TOÀN THẮNG 2
780/37/10A Bình Giã, phường Phước 

Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn: 

Sữa, sản phẩm từ sữa, bánh, kẹo
Công thương

17 CÔNG TY TNHH NPP TOÀN THẮNG PH
75/9/7 Phạm Hồng Thái, phường Tam 

Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn: 

Sữa, sản phẩm từ sữa, bánh, kẹo
Công thương

18 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIBANA
Số 177 Đường Nguyễn Huệ, khu phố 

Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, Thành phố 
Hồ Chí Minh

Thực phẩm đóng gói sẵn (sản phẩm 
rau củ quả, nước chấm, gia vị, thịt, 
sản phẩm thịt, thủy sản, sản phẩm 

thủy sản, bánh các loại, sản phẩm từ 
sữa, đậu hũ, hoành thánh, há cảo, chả 

giò)

Công thương

19
HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH & HOA PAUL 

FLOWERS & CAKE
Tổ 10, khu phố Phú Thạnh, phường Phú 

Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất các loại bánh từ bột (bánh 

ngọt, bánh kem)
Công thương

20 HỘ KINH DOANH LONG THÀNH BAKERY
27 Nguyễn Trường Tộ, phường Vũng 

Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất các loại bánh từ bột Công thương

21 HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH TẤN THÀNH
Số 83R, ấp Long Sơn, xã Long Điền, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột (bánh 
trung thu, bánh dẻo, bánh in); Bán lẻ 
thực phẩm (bánh trung thu, bánh dẻo, 

bánh in, kẹo thèo lèo)

Công thương

22 HỘ KINH DOANH BÁNH NGON VŨNG TÀU
195 Đường Lưu Chí Hiếu, phường 
Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột Công thương

23
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIÊN 

PHƯƠNG NAM
929/61A Đường 30/4, phường Phước 

Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn: 
mì gói, nước tương, nước ngọt, gia 

vị, bánh
Công thương

24 HỘ KINH DOANH HUY HOÀNG MIETTE
1236, Đường 30/4, phường Phước 

Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất các loại bánh từ bột Công thương

25 HỘ KINH DOANH HOÀNG THỊ TƯỜNG VI
239 đường Trần Hưng Đạo, KP6, 

phường Phước Nguyên, thành phố Bà 
Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sản xuất bún Công thương

26 HỘ KINH DOANH THỦY PHAN
Tổ 4, ấp Long Hiệp, xã Long Điền, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn: 
Nước giải khát, nước yến, sữa các 
loại, mì gói, bún, hủ tiếu, phở khô, 

bánh, kẹo

Công thương

27 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ
26 Huỳnh Minh Thạnh, ấp Thạnh Sơn, 
xã Hồ Tràm, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất và kinh doanh mua bán nhỏ 
lẻ bánh kem và các loại bánh ngọt

Công thương



28 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TIẾN PHÚ
44/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Vũng 

Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(thịt heo, thịt gà, thịt bò, thủy hải sản, 
sữa bột, sữa hộp, mì, gia vị, các loại 

bánh từ bột)

Công thương

29
Địa điểm kinh doanh Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh 

Trung
Khu 8, đặc khu Côn Đảo, Thành phố hồ 

chí minh
Buôn bán thịt, thủy sản, rau củ quả 

đông lạnh
Nông nghiệp

30 HỘ KINH DOANH MỸ CHÂU

Ô sạp số 12, chợ Bình Giã, tổ 1, ấp 
Nghi Lộc, xã Bình Giã, huyện Châu 

Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (nay là xã 
Bình Giã, Thành phố Hồ Chí Minh)

kinh doanh thịt heo, thịt bò Nông nghiệp

31 HỘ KINH DOANH RAU TƯƠI NGỌC HOÀNG
630 Nguyễn Xiển, phường Long Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh: rau, củ, quả Nông nghiệp

32 HỘ KINH DOANH ĐỆ NHẤT ĐẬU
Số 8 Lò Lu, Khu phố 3, phường Long 

Phước, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ đậu hũ Nông nghiệp

33 HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN PHÚ
A1-21 chợ đầu mối Nông Sản Thủ Đức, 

Số 141 Đỗ Mười, phường Tam Bình, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: rau, củ, quả Nông nghiệp

34 HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ UYÊN QUÂN
103/11/7 Đường 20, Khu phố 54, 

phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí 
Minh

Bán buôn: cà phê hạt (đã hoặc chưa 
rang), cà phê bột

Nông nghiệp

35 HỘ KINH DOANH VĨNH THÀNH ĐÔNG
35/2C Đường số 4, Khu phố 45, 

phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 
Minh

Bán: trứng gia cầm, trứng gà, trứng 
vịt, trứng cút

Nông nghiệp

36 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THL FOOD
Số 2, Đường D21, Khu phố 57, Phường 
Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn: 
thịt và các sản phẩm từ thịt

Nông nghiệp

37
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THỰC PHẨM ĐĂNG 

KHÔI
90/18 Đường 10, Khu phố 6, Phường 

Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(các loại nấm tươi)
Nông nghiệp

38 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ BỀN
H2-17 chợ đầu mối Nông Sản Thủ Đức, 

Số 141 Đỗ Mười, phường Tam Bình, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: rau, củ, quả Nông nghiệp

39 HỘ KINH DOANH NGUYỄN ANH TUẤN

E5-19, E5-20 chợ đầu mối Nông Sản 
Thủ Đức, Số 141 đường Quốc lộ 1A, 

phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Mua bán trái cây Nông nghiệp

40 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH THƯỞNG
H2-19 chợ đầu mối Nông Sản Thủ Đức, 
Số 141 đường Đỗ Mười, phường Tam 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh: rau, củ, quả Nông nghiệp

41 HỘ KINH DOANH THU HƯƠNG
Số 12 Đường 17 KDC Bình Chiểu, 

phường Tam Bình, Thành phố Hồ Chí 
Minh

Kinh doanh: rau, củ, trái cây Nông nghiệp



42 HỘ KINH DOANH D1-28
D1-28 chợ đầu mối Nông Sản Thủ Đức, 

Số 141 Đỗ Mười, phường Tam Bình, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh trái cây Nông nghiệp

43 HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH LONG PHÁT
72 đường Hiệp Bình, Khu phố 8, 

phường Hiệp Bình Chánh, thành phố 
Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất: bánh mì, các loại bánh làm 
từ bột mì

Công thương

44 HỘ KINH DOANH BẾP THẦY VINH
60/16 Đường 2, Khu phố 6, phường 

Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất và mua bán: bánh ngọt, 
bánh trung thu các loại

Công thương

45 HỘ KINH DOANH PHỞ TUẤN
156/3D Nam Hòa, Khu phố 2, phường 
Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất phở Công thương

46 HỘ KINH DOANH LÒ BÚN MINH TRÍ
941/2 TỈnh lộ 43, Khu phố 22, phường 

Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất bún tươi Công thương

47 HỘ KINH DOANH KOBE
57 Đường số 6, Khu phố 24, phường 
An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột Công thương

48 HỘ KINH DOANH HOLY MOLY
41 Quốc Hương, Khu phố 10, phường 
An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất kem và các sản phẩm từ sữa 
như kem tươi, kem sữa, kem trái cây 

sữa
Công thương

49 HỘ KINH DOANH BÉ
08 Đường 144, Khu phố 3, phường Tân 
Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh mì Công thương

50 HỘ KINH DOANH BUÔN MAI
Sạp G9 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, Xã Xuân 
Thới Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán rau, củ, quả Nông nghiệp

51 HỘ KINH DOANH TRƯỜNG MAI D13
Sạp D13 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, Xã Xuân 
Thới Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán trái cây Nông nghiệp

52 HỘ KINH DOANH KS24 - TƯ LÀNH
Sạp KS24 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, Xã Xuân 
Thới Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán trái cây Nông nghiệp

53 HỘ KINH DOANH VĨNH THÀNH HM
3/50A Đường Song Hành QL22, Âp 49, 
Xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ trứng gia cầm Nông nghiệp

54 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ THANH TRANG

Số 156, đường Hồ Văn Tắng, ấp Phú 
Lợi, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi 
(nay là xã Củ Chi), Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bảo quản, làm lạnh sữa bò tươi Nông nghiệp

55 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HOA

Số 120A, đường Bến Than, tổ 5, ấp 3A, 
Xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi 

(nay là xã Phú Hòa Đông), Thành phố 
Hồ Chí Minh

Bảo quản, làm lạnh sữa bò tươi Nông nghiệp



56 HỘ KINH DOANH MÓM MỘC MẠC
71-73 Hoàng Ngân, Phường Phú Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất, kinh doanh: bánh ngọt, 
bánh qui, bánh nhân trái cây; Kẹo 
mềm, kẹo trái cây; Nước giải khát 

không cồn từ trái cây

Công thương

57
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 05 - CÔNG TY TNHH 

CHONG CHÓNG XOAY
720-722 Nguyễn Duy, phường Phú 

Định, Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(kinh doanh bánh mì, bánh ngọt)
Công thương

58
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 03 - CÔNG TY TNHH 

CHONG CHÓNG XOAY
776 Hưng Phú, phường Chánh Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(kinh doanh bánh mì, bánh ngọt)
Công thương

59 HỘ KINH DOANH NGÔ VĂN HOÀNG
F3-068 Chợ Đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thủy hải sản tươi sống Nông nghiệp

60 HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN ĐẠT BĐ
F1-055 Chợ Đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thủy hải sản Nông nghiệp

61 HỘ KINH DOANH DƯƠNG DUYÊN MINH
F3-067+F3-069 Chợ Đầu mối Nông sản 

thực phẩm Bình Điền, Phường Bình 
Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thủy hải sản tươi sống Nông nghiệp

62 HỘ KINH DOANH TÔN ĐỨC QUÍ
49 Gia Phú, phường Chợ Lớn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ lương thực: đường, tiêu, đậu, 
muối mè, bột, nấm mèo, hạt sen, hạt 

dưa, cốm dẹp, gia vị các loại
Công thương

63 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ HỒNG. BC
143/16, Khu phố Bình Phước B, 

phường An Phú, Thành phố Hồ Chí 
Minh

sản xuất các loại bánh từ bột (bánh 
mì)

Công thương

64
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 

NGUYÊN THẢO
119 đường liên ấp 123 ấp 12, xã Tân 
Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất, đóng gói bột chiên xù Công thương

65
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN CO.OP - 
CO.OPSMILE 17 HUỲNH THỊ PHỤNG

17 Huỳnh Thị Phụng, phường Chánh 
Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(Bánh, kẹo, nước giải khát, bia,…)

Công thương

66
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN CO.OP - 
CO.OPSMILE 209A BÀ HOM

209A Bà Hom, phường Phú Lâm, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(Bánh, kẹo, nước giải khát, bia,…)

Công thương

67
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN CO.OP - 
CO.OPSMILE 711 BA ĐÌNH

711 Ba Đình, phường Chánh Hưng, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(Bánh, kẹo, nước giải khát, bia,…)

Công thương

68
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN CO.OP - 
CO.OPSMILE D22 CƯ XÁ PHÚ LÂM B

D22 Cư xá Phú Lâm B, phường Phú 
Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(Bánh, kẹo, nước giải khát, bia,…)

Công thương

69 CÔNG TY TNHH ANH ANH VŨ
03 Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(bánh, kẹo, nước giải khát, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thực phẩm chế biến 
sẵn, dầu thực vật, bột, tinh bột, nước 

Công thương

70 HỘ KINH DOANH KHU ẨM THỰC BẾN PHÚ LÂM
8/11 Tân Hòa Đông, phường Phú Lâm, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất bia Công thương

71 CÔNG TY TNHH CHEFS MARKET
94 Đường số 2 KDC Bình Hưng, xã 

Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành 
phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(thịt đông lạnh, thủy sản đông lạnh, 
khoai tây đông lạnh, gia vị, các loại 
đậu đóng lon, rong nho đóng hộp)

Công thương

72 HỘ KINH DOANH ĐẠI HỶ
Số 4 Đường số 6, Khu Dân Cư 2 Bùi 

Minh Trực, phường Bình Đông, Thành 
phố Hồ Chí Minh

Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm 
tương tự ( Chi tiết: Sản xuất mì trứng 

tươi)
Công thương

73
CÔNG TY TNHH MTV BÁCH HÓA TỔNG HỢP 

HOÀNG GIA
4/1A Chánh Hưng, phường Chánh 

Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn ( 
Sữa, bánh, kẹo, nước giải khát,yến...)

Công thương

74 HỘ KINH DOANH QUANG KÝ 1
175/23 Nguyễn Chế Nghĩa, phường Phú 

Định, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất lá mì sợi, lá hoành thánh Công thương

75 CÔNG TY TNHH VETECO
E7/211G Đường Văn Tiến Dũng, Ấp 
63, xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn Công thương

76 KHO HÀNG CÔNG TY TNHH SG INTIMEX
1351 Văn Tiến Dũng (E10/294A Ấp 5, 
xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) xã 
Bình Hưng, Thành Phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ thực phẩm bao gói sẵn (thịt 
đông lạnh)

Công thương

77
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 03- CÔNG TY TNHH 

CHONG CHÓNG XOAY
776 Hưng Phú, phường Chánh Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn Công thương

78
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 05- CÔNG TY TNHH 

CHONG CHÓNG XOAY
720-722 Nguyễn Duy, phường Phú 

Định, Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn Công thương

79 HỘ KINH DOAANH BAKE ON REST OFF
235 Liên tỉnh 5, khu phố 12, Phường 
Bình Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

sản xuất các loại bánh từ bột Công thương



80
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - KHO HÀNG - CÔNG TY 

TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THƯƠNG MẠI FCT
90, đường số 8, Khu dân cư Trung Sơn, 
Xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(thủy hải sản đông lạnh)

Công thương

81
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

TOÀN PHÁT CỬA HÀNG 29A
29A Bình Phú, Phường Bình Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh đường cát Công thương

82 CÔNG TY TNHH SG INTIMEX
1351 Văn Tiến Dũng (E10/294A Ấp 5, 
xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) xã 
Bình Hưng, Thành Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(thịt đông lạnh)

Công thương

83 HỘ KINH DOANH BẾP NHÀ BÀ CÚC
25 Đường D4-A (Khu nhà ở Phường 7, 

Quận 8), phường Bình Đông, Thành 
phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh bao, bánh trung thu 
thủ công quy mô nhỏ, lẻ; kinh doanh 

thực phẩm bao gói sẵn
Công thương

84 CÔNG TY TNHH TM TOÀN TOÀN PHÁT
29A Bình Phú, Phường Bình Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ thực phẩm sữa chế biến; nước 
giải khát; bột, tinh bột, ngx cốc, chế 

biến; bánh, mứt, kẹo; xúc xích; 
đường, đóng gói sẵn

Công thương

85
HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH MÌ THANH THẾ 

SÀI GÒN XƯA
Số 2 Lô 33 Phạm Thế Hiển, phường 

Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất bánh mì Công thương

86 HỘ KINH DOANH MACARON GIFT SETS
Số 1436 Trịnh Quang Nghị, Phường 
Bình Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột (sản 
xuất bánh macaron, bánh ngọt, bánh 

có hạt)
Công thương

87 CÔNG TY TNHH TM CẨM HƯỜNG
62-63 Bãi Sậy, Phường Bình Tiên, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(bánh kẹo, đường, sữa, dầu ăn, xúc 

xích, cà phê....)
Công thương

88 HỘ KINH DOANH SƠN LONG - ĐỒNG KHÁNH
2282 Đường TRẦN VĂN GIÀU, ấp 70, 

xã Tân Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí 
Minh

Sản xuất bánh trung thu, bánh pía Công thương

89 HỘ KINH DOANH BÁNH TRUNG THU NHU LAN
3C69/15 Đường Thanh Niên, ấp 74, xã 
Tân Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh ngọt, bánh trung thu Công thương

90 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ BÉ NĂM
Thửa đất số 274, tờ bản đồ số16, đường 

Nguyễn Văn Trỗi, tổ 1, ấp1, xã Phú 
Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh

Mua bán thủy hải sản Nông nghiệp

91 HỘ KINH DOANH ÁNH DƯƠNG
52 Đường N2, KDC Đông An, khu phố 

Đông An, phường Tân Đông Hiệp, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột Công thương

92 HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN DŨNG
148/8 Khu phố Tân Phước, phường Tân 

Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh bún, phở khô Công thương

93 HỘ KINH DOANH PHẠM MINH TIẾN
thửa đất số 67, tờ bản đồ số 22, tổ 5, 
Khu phố Uyên Hưng 1, Phường Tân 

Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán bánh: bánh kem, Bánh bông lan Công thương

94 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM Á CHÂU
Số 9/2 đường ĐT 743, Khu phố 1B, 
phường An Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
gồm Mì ăn liền, Cháo ăn liền, Phở ăn 

liền, Hủ tiếu ăn liền
Công thương

95 HỘ KINH DOANH ĐẶNG CHAN LIN ĐA
Thửa đất số 3548, tờ số 9, đường NG4 , 

tổ 7, khu phố 8, phường Chánh Phú 
Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

Mua bán thịt bò Nông nghiệp

96 HỘ KINH DOANH LÂM THÚY VY-E/31
Sạp E/31 Chợ Phạm Văn Hai, phường 

Tân Sơn Hòa
Bán lẻ giò, chả Nông nghiệp

97
HỘ KINH DOANH LÊ TRƯƠNG QUỐC THẢO-E/44-

45-46
Sạp số 44-45-46 Khu E, Chợ Phạm Văn 

Hai, phường Tân Sơn Hòa
Bán lẻ giò, chả Nông nghiệp

98 HỘ KINH DOANH MINH HẰNG
Sạp C/216-217-218-219-226-227, Chợ 
Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Hòa

Kinh doanh thịt gà làm sẵn Nông nghiệp

99 HỘ KINH DOANH LÊ MẠCH HUY-E/1-2
Sạp 01-02 Khu E, Chợ Phạm Văn Hai, 

phường Tân Sơn Hòa
Kinh doanh thịt bò Nông nghiệp

100 HỘ KINH DOANH NGỌC HOA
Sạp M2/1-M2/2, Chợ Phạm Văn Hai, 

phường Tân Sơn Hòa
Kinh doanh giò chả Nông nghiệp

101 HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HÙNG 17 Đinh Điền, phường Tân Sơn Hòa Kinh doanh thịt bò Nông nghiệp

102
HỘ KINH DOANH TỔNG KHO HẢI SẢN NĂM TRÍ 

FOODS
Số 111/25 Đường số 1, phường Bình 

Trị Đông
Kinh doanh thủy sản, rau, củ, quả, 

nông sản thực phẩm khác
Nông nghiệp

103
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ PHÚC THỊNH
97 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường Minh 

Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh
kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(bột mì)
Công thương

104
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 03 - CÔNG TY TNHH 

QUẢN LÝ KINH DOANH JINHE

Lô 4-01B tầng 4, Vạn Hạnh Mall, số 11 
Sư Vạn Hạnh, Phường Hòa Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(nước giải khát, sữa chế biến, bánh, 
mứt, kẹo, mì ăn liền, cháo ăn liền, 

phở, bún, miến ăn liền)

Công thương

105
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH 

QUẢN LÝ KINH DOANH JINHE

Trung tâm thương mại vincom plaza 
3/2, số 3-3C phường Vườn Lài, Thành 

phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(nước giải khát, sữa chế biến, bánh, 
mứt, kẹo, mì ăn liền, cháo ăn liền, 

phở, bún, miến ăn liền)

Công thương



106 CÔNG TY TNHH SAANFOODS
289 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ 

Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn: 
bột mì, bột trộn sẵn, đường mắm, 

muối, dầu ăn, sinh tố, siro
Công thương

107
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN CO.OP -
CO.OPSMILE D22 CƯ XÁ PHÚ LÂM B

D22 cư xá Phú Lâm B, phường Phú 
Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(bánh, kẹo, nước giải khát, bia)

Công thương

108
HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM HUỲNH QUỐC 

CƯỜNG
72/26 Đường Số 30, Phường An Nhơn, 

Thành Phố Hồ Chí Minh
bán lẻ các loại gia vị , thịt, rau, củ, 

quả
Công thương

109 HỘ KINH DOANH CHÂU HƯNG
174/30/7 Thái Phiên, phường Bình 

Thới, Thành phố Hồ Chí Minh
sản xuất bánh trung thu Công thương

110
HỘ KINH DOANHTHỰC PHẨM TƯƠI SỐNG THU 

THÙY

183/9C Tân Hòa Đông, tổ dân phố 79, 
khu phố 4, phường Phú Lâm, Thành 

phố Hồ Chí Minh
kinh doanh rau quả, thịt, thủy sản Nông nghiệp

111 CÔNG TY TNHH TRUNG THÀNH ĐẠT

THỬA ĐẤT SỐ 73, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 
8, ĐƯỜNG ĐT749A, ẤP LONG 

THÀNH, PHƯỜNG LONG NGUYÊN, 
TP HAM

KINH DOANH THỰC PHẨM BAO 
GÓI SẴN (THỊT ĐÔNG LẠNH, 

THỦY SẢN D9OG6 LẠNH)
Nông nghiệp

112 HỘ KINH DOANH LÒ BÁNH MỲ 6 LẬP
Số 17/20 Ấp Hải Lộc, xã Long Hải, 

Thành phố Hồ Chí Minh
sản xuất các loại bánh từ bột (sản 

xuất bánh mì)
Công thương

113 HỘ KINH DOANH "ĂN VẶT BEN BEN"
Tổ 7/36, ấp Phước Lộc, xã Long Hải, 

Thành phố Hồ Chí Minh

sản xuất bánh các loại, bán bánh các 
loại(bánh trung thu, pizza, bánh kem, 
bánh bông lan trứng muối) mua bán 

trái cây

Công thương

114 HỘ KINH DOANH NGỌC HÀ 75
436/1 Đường Trương Công Định, 

phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí 
Minh

bán buôn thực phẩm : các sản phẩm 
chế biến từ bột và tinh bột (bánh 

canh tươi bao gói sẵn)
Công thương

115 HỘ KINH DOANH BÁNH KEM NAM HẢI
73/1 Trần Bình Trọng, khu phố 7, 

phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí 
Minh

sản xuất các loại bánh làm từ bột Công thương

116 HỘ KINH DOANH LÒ BÁNH MÌ ANH VŨ
Đất của ông Đinh Tuấn Vũ, đường 

Hùng Vương, khu phố 1, phường Long 
nguyên, thành phố Hồ Chí Minh

sản xuất bánh mì Công thương

117 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGỌC HOÀNG
8 đường Đội Cấn, phường Tam Thắng, 

Thành phố Hồ Chí Minh
kinh doanh thịt heo, thit5ga2, thịt bò, 

mộc, giò, chả
Nông nghiệp

118 HỘ KINH DOANH VỰA RAU VĂN HIẾU
34A đường Phước Thắng, phường 

Phứơc Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh
bán lẻ thực phẩm (bán rau, củ, quả, 
trái cây tươi, gia cầm đã qua sơ chế)

Nông nghiệp

119 HỘ KINH DOANH VỰA HẢI SẢN ÂN PHÚC
751 Đường Bùi Thiện Ngộ, Phường 
Rạch Dừa, Thành phố Hố Chí Minh

mua bán thủy hải sản Nông nghiệp

120 HỘ KINH DOANH HS KIÊN LUYẾN
239/1, Đường Võ Thị Sáu, ấp Hải Bình, 
xã Long Hải, Thành phố Hố Chí Minh

bán buôn thực phẩm (mua bán hải sản Nông nghiệp

121 HỘ KINH DOANH THE OPEN SPACE
tầng 2, tòa nhà blue sea 205 Hoàng hoa 

Thám, khu phố 1, phường Bình Lợi 
Trung, Thành phố Hố Chí Minh

làm bánh ngọt, bánh lạnh Công thương

122
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH 

DOANHCAC1 LOẠI BÁNH ĐỨC HOÀNG
759 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, 

Thành phố Hố Chí Minh
sản xuất các loại bánh từ bột, bán 

bánh các loại
Công thương

123 HỘ KINH DOANH ĐỒNG THỊ KIM CHI
Số 460/5/2A Đường Trương Công 

Định, phường Tam Thắng, Thành phố 
Hồ Chí Minh

bán lẻ thực phẩm (mực tươi) Nông nghiệp

124
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 02 - CÔNG TY TNHH 

CHONG CHÓNG XOAY
84 Đồng Nai, phường Hòa Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh
kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(kinh doanh bánh mì, bánh ngọt)

Công thương

125
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 04 - CÔNG TY TNHH 

CHONG CHÓNG XOAY
110 Huỳnh Mẫn Đạt, phường Chợ Lớn, 

Thành phố Hồ Chí Minh
kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(kinh doanh bánh mì, bánh ngọt)

Công thương

126
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 

CASAWINES

Địa chỉ: 285/68 đường Cách Mạng 
Tháng Tám, phường Hòa Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(bán buôn rượu vang)

Công thương

127 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢO HẢO
1862 Đường 30/4, Phường Phước 

Thắng, TP Hồ Chí Minh
kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(muối hạt, muối tinh)
Nông nghiệp

129
HỘ KINH DOANH "CƠ SỞ BÁNH TRUNG THU 

VÀNG YẾN)

tổ 6/22 Ố, khu phố hải Lộc , thị trấn 
Long Hải, Huyện Long Điền , Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

sản suất bánh trung thu, bán bánh 
trung thu

Công thương

130 Hộ kinh doanh Quảng Thị Kim Hằng
Cảng cá Cát Lở 1007/34 Đường 30/4, 
phường Phước Thắng, Thành phố Hồ 

Chí Minh
mua bán thủy hải sản Nông nghiệp

131 CÔNG TY TNHH MTV BỘT MÌ THIỆN PHÁT
596 HÔNG2 Bàng, Phường Minh 
Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thự phẩm bao gói sẵn 
(bột mì các loại)

Công thương

132 HỘ KINH DOANH a mì bakery
112 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 

11, Thành phố Hồ Chí Minh
sản suất bánh ngọt, bánh kem Công thương

133 CÔNG TY TNHH SG SUNWORLD

Tầng 4, Số 109 Đường Nguyễn Thị 
Xiếu, phường Tân Thuận, Thành phố 
Hồ Chí Minh (Tầng 4, Số 109 Đường 
Nguyễn Thị Xiếu, phường Tân Thuận 
Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh)

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(thủy sản đông lạnh)

Nông nghiệp



134 Hộ kinh doanh Yến Sào Hữu Khang
Số 1047 đường Duyên Hải, ấp Rừng 
Sác, xã Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí 

Minh
sơ chế tổ yến Nông nghiệp

135 CÔNG TY TNHH SOHALA FOOD
1015/28A Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 3, 
Phường Phú Thuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(trà, cà phê)

Nông nghiệp

136
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG CLN NGUYỄN THỊ 

THẬP

Số 477 Đường Nguyễn Thị Thập, 
phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh
bán lẻ bánh kem Công thương

137 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ BÍCH
113/51 Lê Đức Thọ, phường Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất bánh mì Công thương

138 HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH LE PHONG
33 Cô Giang, phường Cầu Kiệu, Thành 

phố Hồ Chí Minh
sản xuất bánh ngọt khô hoặc làm 

lạnh, bánh tươi
Công thương

139 HỘ KINH DOANH THE FIRST BITE
377/19 Lê Quang Định, phường Bình 
Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh từ bột Công thương

140 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM THANH 1972
12 Vũ Tùng, phường Gia định, Thành 

phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ lương thực: gạo Nông nghiệp

141 HỘ KINH DOANH LƯƠNG THỰC 63

Sạp số 63 Chợ Gò Vấp, Phường 4, quận 
Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh (nay 

là: Sạp số 63 Chợ Gò Vấp, phường 
Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh)

Bán lẻ gạo, nếp, đậu Nông nghiệp

142 HỘ KINH DOANH VĨNH THÀNH PN
140/15 Trần Huy Liệu, phường Cầu 

Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ trứng gia cầm Nông nghiệp

143 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MILANO
590/2 Phan Văn Trị, phường 1, quận 

Gò Vấp (590/2 Phan Văn Trị, phường 
Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh cà phê và các sản phẩm 
từ cà phê bao gói sẵn (cà phê rang 

xay, cà phê hạt rang, cà phê hòa tan, 
cà phê phin, cà phê hòa tan sấy lạnh 

và các sản phẩm từ cà phê)

Nông nghiệp

144 CÔNG TY TNHH DOLWUMUL ASIA
Số 127 Hồng Hà, phường Đức Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản 

và sản phẩm thủy sản, gia vị)
Nông nghiệp

145 HỘ KINH DOANH VŨ THANH ĐẠM
46B Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu 

Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột (bánh 
chưng, bánh giò, bánh bột lọc, bánh 

ít, bánh ngọt)
Công thương

146 HỘ KINH DOANH ANH CƯỜNG BAKERY 1
32-32B Nguyễn Văn Lạc, phường 

Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất bánh kem, bánh ngọt Công thương

147 CÔNG TY TNHH PHÁT KIẾN GIA
86/5 Thích Quảng Đức, phường Đức 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(dầu ô liu, mứt, spaghetti, sữa tiệt 

trùng…)
Công thương

148 HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM GIA THỊNH
9/7 Nguyễn Huy Tưởng, phường Gia 

Định, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất các loại bánh từ bột Công thương

149 HỘ KINH DOANH TRẦN BỬU KHÁNH
362/12 Nguyễn Thái Sơn, phường An 

Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất mì tươi, lá hoành thánh Công thương

150
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 01- CÔNG TY TNHH 

CHONG CHÓNG XOAY
26 Ngô Tất Tố, phường Thạnh Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(kinh doanh bánh mì, bánh ngọt)
Công thương

151 HỘ KINH DOANH QUỲNH HƯƠNG 2
303 Thống Nhất, phường Thống Tây 

Hội, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất các loại bánh từ bột (sản 

xuất bánh mì)
Công thương

152 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG CLN HOA MAI
38 Hoa Mai, phường 02, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh bán lẻ bánh kem Công thương
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